
KÊ H́OAC̣H THƯC̣ HIÊṆ TIÊM VẮC XIN COVID-19 QUY 4́

□ NGƯƠÌ CHƯA TIÊM CHỦNG

◦ Tiêm vắc xin Pfizer va M̀oderna taị cơ sơ ỷ tê úỷ thać*
* Ngươì không đăng ky đ́óng baỏ hiêm̉ y tê ćũng được tiêm taị trung tâm tiêm chun̉g

- Nhưñg ngươì muôń tiêm vắc xin AstraZeneca: Co t́hê t̉iêm mũi 1 (trên 30 tuôỉ)

- Vắc xin Janssen: Vê c̀ơ ban̉ tư 5̀0 tuôỉ trơ l̉ên đươc̣ tiêm phoǹg
* Nhưñg ngươì trên 30 tuôỉ, có những người găp̣ kho ḱhăn trong viêc̣ tiêm 2 muĩ văć xin thì
liên hê ṿơí trung tâm y tê ćó thể được tiêm ngay ở cơ quan tiêm chun̉g đươc̣ chi đ̉iṇh

□ ĐIÊÙ CHIN̉H KHOAN̉G CAĆH TIÊM CHỦNG CUẢ MODERNA VÀ
PFIZER

◦ Tuầ̀n thư 2́ cuả thańg 10 (tư ǹgaỳ 11/10 ~ 17/10) điêù chin̉h licḥ tư ǹhưñg ngươì đa đ̃ăṭ licḥ tiêmmuĩ 2

- Rút ngắn1tuần(6tuần→5tuần): Những người có lic̣h tiêm mũi 2 vào tuần thứ 2 của tháng10 đến tuần
thứ nhất của tháng11 (Từ ngày11/10 ~ 7/11)

- Rút ngắn2tuần(6tuần→4tuần): Những người có lic̣h tiêm mũi 2 sau tuần thứ 2 của tháng11 (Từ ngày
08/11 ~ 14/11)

* Từngày1tháng10(thứsáu)trườnghợpgặpkho ḱhăn vi l̀y d́o ca ńhân không thê t̉iêm
chun̉g vaò ngaỳ đa đ̃inḥ co t́hê t̉hay đôỉ licḥ tiêm taị trang web (http://ncvr2.kdca.go.kr)

◦ Sau thańg 10,vơí ngươì tiêm Pfizer thi k̀hoan̉g caćh giưã muĩ 1va m̀uĩ 2 la 3̀ tuâǹ, vơí Moderna là
4tuâǹ.

□ TIÊM CHỦNG CHO TRE ẺM VA T̀HANH THIÊÚ NIÊN (Pfizer)

Tiêm chun̉g Tư ǹgaỳ 18/10(Thư h́ai)- 11/13(Thư b́aỷ)
Tư ǹgaỳ 01/11(Thư h́ai)- 27/11(Thứ

baỷ)

Đăṭ lic̣h Tư ǹgaỳ 5/10(Thư b́a)- 29/10(Thư śaú)
Tư ǹgaỳ 8/10(Thư h́ai)- 12/11(Thứ

saú)

ĐÔÍ TƯƠṆG Tư1̀6-17tuôỉ (sinh năm2004-2005) Tư1̀2-15tuôỉ (sinh năm2006-2009)

* Dựa theo năm sinh trong sô h́oc̣ sinh lơṕ 6 trươǹg tiêủ hoc̣ nhưñg tre s̉inh năm 2010
thì không thuộc diện tiêm chun̉g.

◦ Sau khi đăṭ lic̣h tiêm cho bản thân hoặc đặt thay đươc̣ sư đ̣ôǹg y ćuả ngươì bảo hộ

(ngươì đaị diêṇ luật pháp) tiêm chun̉g taị cơ sơ ỷ tê đ́ươc̣ uy t̉hać



□ TIÊM CHỦNG CHO PHU ṆƯ C̃O T́HAI (Tư q̣uyêt́ điṇh)

◦ Trươǹg hơp̣ sản phụ có bêṇh nêǹ hoăc̣ đang trong giai đoaṇ đâù cuả thai ky (̀dươí 12 tuâǹ) yêu câù
nên đi khaḿ kiêm̉ tra tiǹh traṇg san̉ phu ṿa t̀hai nhi trươć khi tiêmphoǹg.

- Tư ǹgaỳ 08/10(Thư śaú) co t́hê đ̉ăṭ lic̣h heṇ, đê n̉hân viên y tê ńhâṇ biêt́ thông tin thai phu *̣ khi đăṭ
lic̣h ban̉ thân nên trưc̣ tiêṕ nhâp̣ thông tin (tìnhtrạngmangthai,ngàydựsinh)

* Trươǹg hơp̣ không thê n̉hâp̣ thông tin cuả san̉ phu (̣tiêm vắc xin dư v.v) khi tiêm chun̉g taị
cơ quan y tế câǹ phaỉ noí trươć cho nhân viên y tê b́iêt́

◦ Tư ǹgaỳ 18/10 (thư h́ai) taị cać cơ quan y tê đ́ươc̣ uy t̉hać tiêń haǹh tiêm loaị Pfizer

hoăc̣ Moderna.

* Đê b̉aỏ vê ṭhai phu,̣ yêu câù nhưñg ngươì tiêṕ xuć mật thiết vơí thai phu ṇhư cać thaǹh viên
trong gia điǹh và nhưñg ngươì xung quanh nên đi tiêm phoǹg.

□ TIÊM CHỦNG THÊM (Booster Shot)

◦ Nhưñg ngươì co h́ê ṃiêñ dic̣h keḿ* thi k̀hi đa h̃oaǹ tât́ xong các muĩ tiêm cơ ban̉ qua 2 thańg sau
có thể tiêm thêm, đăṭ lic̣h heṇ tư ǹgaỳ 18/10 (thư h́ai) và tư ǹgaỳ 01/11 (thư h́ai) tiêm chủng
* Ngươì lơń trên 18 tuôỉ gặp kho ḱhăn trong viêc̣ hiǹh thaǹh kha n̉ăng miêñ dic̣h như
những bệnh nhân đang điêù tri ḅêṇh bac̣h câù câṕ, ức chế miêñ dic̣h.

◦ Nhân viên làm trong bêṇh viêṇ điêù tri C̣ovid 19, nhân viên đang lam̀ viêc̣ hoăc̣ bêṇh

nhân đang nhâp̣ viêṇ. điêù tri ṭại viêṇ dươñg laõ, cơ sơ đ̉iêù dươñg va c̀ać nhân viên cấp bêṇh viêṇ
trở lên đươc̣ tiêm tại cơ quan y tê h́oặc tiêm phoǹg lưu độ

◦ Nhưñg ngươì cao tuôỉ tư 6̀0 tuôỉ trơ l̉ên va ǹhưñg ngươì co ńguy cơ cao * đươc̣ đăṭ lic̣h heṇ từ
ngaỳ 05/10 (thư b́a) va s̀e t̃iêń haǹh tiêm tư ǹgaỳ 25/10 (thư h́ai) (Phươǹgcóhô t̃rơ đ̣ăṭ lịchheṇ thay thê)́
* Đôí tươṇg tiêm thêm (tưt̀háng10~)la ǹhưñg ngươì cao tuôỉ tư 7̀5 tuôỉ trơ l̉ên đa đ̃ươc̣ tiêm phoǹg
tư t̀hańg 4, hoăc̣ la ǹhưñg ngươì hiêṇ đang lam̀ viêc̣ hoăc̣ sư d̉uṇg. nhâp̣ viêṇ trong nhưñg cơ sở
daǹh cho ngươì cao tuôỉ (cơsởdànhchongườithâmniên.nhàsinhhoạtchung
chongườigià.khubảohộngàyđêm·khuchămsócngắnhạn)

<Ban̉ dic̣h naỳ đươc̣ thưc̣ hiêṇ tai ṭrung tâm Danuri 1577-1366>


